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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  16TCN         Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 01
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)   Giải các phương trình sau:

          a)   

          b)   
Câu 2: (2.5 điểm)   Tính các tích phân sau:	

           a)    

           b)    
Câu 3: (1.0 điểm)    Tìm x,y biết:

            
Câu 4: (1.0 điểm) 
  Lập phương trình mặt cầu đi qua A(-2;1;3) có tâm I (2;-1;1)
 
 Câu 5: (2,5 điểm) 
a) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua 3 điểm A(2;-1;1),  B(4;0;2) , C(-3;2;-1)
b) Tính khoảng cách từ I(4;3;-2) đến mặt phẳng (P) nói trên.
            
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        



          Trần Kim Thu Liễu		    Phạm Thị Thu Nga	                     Nguyễn Thị Cẩm Thạch          

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  16TCN            Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 Phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 01
) NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Giải các phương trình sau  

	3,0

	
	a
	


       (1)

Đặt   (t >0 )

(1)  

        

. Với  

. Với 

	
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

	
	b
	
      (2)


Điều kiện:    

(2)  

      


      

Vậy phương trình có một nghiệm  
	




0.25

0.25


0.25



0.5

0.25

	

2
	
	Tính các tích phân    
	
2,5

	
	a
	
 

    

     

	


0.5

0.5



	
	b)
	
  

Đặt  

 

     

     

     

	




0.5



0.25


0.25


0.25


0.25


	3
	
	
Tìm số thực x,y thỏa: 
	1.0

	
	
	


 

  
 
	


0.5



0.5

	4
	
	  Lập phương trình mặt cầu đi qua A(-2;1;3) có tâm I (2;-1;1)
	1,0

	
	
	Bán kính mặt cầu là:


 =  
Phương trình mặt cầu là:

 

	
0.5

0.5


	5
	a
	Lập phương trình mặt phẳng (P) qua 3 điểm A(2;-1;1),  B(4;0;2) , C(-3;2;-1)
	1.0

	
	
	
Ta có:  
Véc tơ  pháp tuyến của (P) là:



Vì (P)  đi qua A(2;-1;1) và có VTPT  
Nên (P) có phương trình là: 

            

          

	0.25


0.5



0.5
0.25

	
	b)
	Tính   khoảng cách từ I(4;3;-2) đến mặt phẳng (P) nói trên
	1.0

	
	
	
 

	
0.5


0.5




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            




            Phạm Thị Thu Nga	                                                                    Nguyễn Thị Cẩm Thạch
















		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  16TCN         Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 02
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)   Giải các phương trình sau:

          a)   

          b)   
Câu 2: (2.5 điểm)   Tính các tích phân sau:	

           a)    

           b)    
Câu 3: (1.0 điểm)    Tìm x,y biết:

            
Câu 4: (1.0 điểm) 
  Lập phương trình mặt cầu đường kính AB với  A(2;-1;4) , B (4;3;-2)
 
 Câu 5: (2,5 điểm) 
c) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua 3 điểm A(2;-1;3),  B(4;2;1) , C(3;1;-2)
d) Tính khoảng cách từ I(3;-2;4 ) đến mặt phẳng (P) nói trên.
            
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        



          Trần Kim Thu Liễu		    Phạm Thị Thu Nga	                       Nguyễn Thị Cẩm Thạch


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  16TCN            Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 Phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 02
) NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Giải các phương trình sau  

	3,0

	
	a
	


       (1)

Đặt   (t >0 )

(1)  

        

. Với  

. Với 

	
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

	
	b
	
      (2)

Điều kiện:   

(2)  

      

     

      ( nhận)

Vậy phương trình có một nghiệm  
	



0.25

0.25


0.25


0.25

0.25

0.25


	

2
	
	Tính các tích phân    
	
2,5

	
	a
	


    

     

	



0.5


0.5



	
	b)
	
  

Đặt  

 

     

     

     
	




0.5

0.25


0.25

0.25

0.25


	3
	
	
Tìm số thực x,y thỏa: 
	1.0

	
	
	


 

  
 
	


0.5



0.5

	4
	
	   Lập phương trình mặt cầu đường kính AB 
                với  A(2;-1;4) , B (4;3;-2)
 
	1,0

	
	
	

Gọi I  là trung điêm AB  I là tâm mặt cầu:

                                     

 
Phương trình mặt cầu là:

 

	
0.25

0.25


0.5


	5
	a
	Lập phương trình mặt phẳng (P) qua 3 điểm A(2;-1;3),  B(4;2;1) , C(3;1;-2)
	1.0

	
	
	
Ta có:  



Vì (P)  đi qua A(-2;1;3) và có VTPT  
Nên (P) có phương trình là: 

            

          

	0.25

0.5


0.5

0.25

	
	b)
	Tính   khoảng cách từ I(3;-2;4) đến mặt phẳng (P) nói trên
	1.0

	
	
	
 

	
0.5


0.5




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            




            Phạm Thị Thu Nga	                                                                    Nguyễn Thị Cẩm Thạch
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